
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐK BẮC NINH SỐ 2 

 

Số: 6306/QĐ-BVĐKBN2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Ninh, ngày 08 tháng 08 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu  

Mua sắm hoá chất giặt tẩy và dung dịch rửa tay năm 2025-2026 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm hoá chất giặt tẩy  

và dung dịch rửa tay năm 2025-2026 

Thuộc dự toán mua sắm Gói thầu: Mua sắm hoá chất giặt tẩy  

và dung dịch rửa tay năm 2025-2026 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật 

đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 8127/QĐ-BVT ngày 31/12/2024 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa  Bắc Ninh số 2 về việc phê duyệt dự toán thu – chi năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 3420/QĐ-BVT ngày 15/05/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt danh mục, yêu cầu về tính 

năng, yêu cầu kỹ thuật Gói thầu: Mua sắm hoá chất giặt tẩy và dung dịch rửa 

tay năm 2025-2026 Thuộc dự toán mua sắm gói thầu: Mua sắm hoá chất giặt 

tẩy và dung dịch rửa tay năm 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 4315/QĐ-BVT ngày 10/06/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt giá Gói thầu: Mua sắm hoá 

chất giặt tẩy và dung dịch rửa tay năm 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 4514/QĐ-BVT ngày 13/06/2025 của Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự toán mua sắm: Gói thầu Mua sắm hoá chất giặt tẩy và dung dịch rửa tay 

năm 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số: E2500283839_2506260836 ngày 26/06/2025 của 

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu 

Gói thầu: Mua sắm hoá chất giặt tẩy và dung dịch rửa tay năm 2025-2026; 



Căn cứ Báo cáo đánh giá E-hồ sơ dự thầu ngày 25/07/2025 của Tổ 

chuyên gia đấu thầu; 

Căn cứ kết quả đối chiếu tài liệu ngày 31/07/2025 của Tổ chuyên gia đấu 

thầu Gói thầu: Mua sắm hoá chất giặt tẩy và dung dịch rửa tay năm 2025-2026; 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu: Mua sắm hoá chất giặt 

tẩy và dung dịch rửa tay năm 2025-2026 ngày 06/08/2025 đề nghị phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Mua sắm hoá 

chất giặt tẩy và dung dịch rửa tay năm 2025-2026 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu, bao gồm: 

1. Thông tin về gói thầu:  

- Số E-TBMT: IB2500283839 - 00 

- Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất giặt tẩy và dung dịch rửa tay năm 2025-

2026. 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có): 510.065.520 VND  

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

2. Thông tin về nhà thầu trúng thầu:  

 

 

STT Tên 

nhà 

thầu 

  Mã số 

thuế 

Giá dự 

thầu  

     (VND) 

Giá dự 

thầu sau 

hiệu chỉnh 

sai lệch 

thừa (nếu 

có), giảm 

giá (nếu 

có) (VND) 

Điểm 

kỹ 

thuật 

(nếu 

có) 

Giá 

đánh 

giá 

(nếu 

có) 

(VND 

) 

Giá trúng 

thầu (VND 

) 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

gói 

thầu 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Các 

nội 

dung 

khác 

(nếu 

có) 

1 

Công ty 

TNHH sản 

xuất và 

thương mại 

HDD Việt 

Nam 

vn010530 

1445 
283.656.600 283.656.600   283.656.600 

12 

tháng 

kể 

từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

12 

tháng 

kể từ 

ngày 

hợp 

đồng 

có 

hiệu 

lực 

 



3. Thông tin về nhà thầu không trúng thầu 

 

ST T Tên nhà thầu Lý do nhà thầu không 

trúng thầu 

1 Công ty TNHH thương mại và sản xuất 

Sensuko Việt Nam 
Nhà thầu xếp hạng thứ 2 

về giá 

2 
Công ty TNHH VN Haco 

Nhà thầu xếp hạng thứ 3 

về giá 

 

4. Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu: 

Thông tin về hàng hóa, thiết bị trúng thầu được nêu tại Phụ lục đính kèm 

Điều 2. Giao phòng TCKT, phòng HCQT và Nhà thầu trúng thầu căn cứ 

nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện 

các bước tiếp theo theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn 

hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng 

TCKT, Trưởng phòng HCQT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, 

SYT BN (đăng tải); 

- Lưu VT,Tổ chuyên gia. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 Hạ Bá Chân 



PHỤ LỤC DANH MỤC TRÚNG THẦU 

(Kèm theo Quyết định số 6306/QĐ-BVĐKBN2 ngày 08/08/2025 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2) 

STT 
Danh 

mục 

Tên 

thương 

mại 

Nhãn 

mác/ký 

mã hiệu 

của sản 

phẩm 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 
Yêu cầu kỹ thuật 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành Tiền 

(VNĐ) 

1 

Hóa 

chất tẩy 

trắng 

gốc 

Clorin 

Javen  

(NaCLO) 

Javen 

 (NaCLO) 

HC 

Việt 

Trì 

Việt 

Nam 

+ Thành phần:  

 Sodium hypoclorite (NaClO) 

:10%. 

+ Tính chất hóa lý: Dung dịch  

Hàm lượng clo hữu hiệu (g/l)  

95-105 

 Hàm lượng xút dư (g/l): 9 - 

14 

+ Công dụng: là chất tẩy 

máu, khử các mùi hôi tanh do 

máu, diệt khuẩn đồ vải y tế 

trong bệnh viện. 

Nhà sản xuất đạt Iso 

9001:2015 

Can 

 ( 30Kg) 
Kg 5.310 7.020 37.276.200 

2 
Hóa 

chất 

kiềm 

NUFA NUFA 

HDD 

 Việt 

Nam 

Việt 

Nam 

+ Thành phần: Sodium 

Hydroxide (NaOH) : 30 - 

35% 

+ Tính chất hóa lý:   

Là chất lỏng, không mùi. 

 Độ pH : từ 13 - 14. 

+ Công dụng: Hóa  chất  làm  

tăng  độ kiềm  trong  xà  

bông, hỗ trợ chất giặt chính 

tạo độ giãn nở sợi vải giúp 

đẩy nhanh tiến trình tẩy bẩn 

trên vải.Nhà sản xuất đạt Iso 

Can 

 (20L) 
Lít 720 29.160 20.995.200 



9001:2015 

3 

Hóa 

chất 

giặt 

chính 

TARGET TARGET 
Rachay

ok 

Thái 

Lan 

Thành phần: 

 Linear alkyl sulfonate, 

sodium salt: 10-20%;  

Ethoxylated nonyl phenol: 5-

15%. 

+ Tính chất hóa lý:  

pH : 8; Dạng lỏng, màu vàng 

sáng. 

+ Công dụng: Xà  bông  với  

công  thức  đặt  biệt, giúp  tẩy 

4sạch  nhanh  chóng, giữ màu  

vải  luôn  mới  đẹp. 

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2015 

Can 

 (20L) 
Lít 2.040 32.400 66.096.000 

4 

Hóa 

chất tẩy 

trắng 

gốc 

Oxy 

Hydrogen  

Peroxide  

Hydrogen  

Peroxide  

TeaKw

ang 

Hàn 

Quốc 

Có chứng nhận diệt khuẩn 

99.9 % 

Thành phần: Peroxide 

(H2O2): min 50%. 

+ Tính chất hóa lý:   

Độ ổn định %: Min 98 

pH : Max 3. 

Công dụng: Dùng tẩy trắng 

đồ vải, tẩy sạch các vết bẩn 

cho tất cả các loại vải, diệt 

khuẩn và khử trùng đồ vải y 

tế trong bệnh viện. 

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2015 

Can ( 

30L) /35 

Kg 
Lít 510 16.200 8.262.000 

5 

Hóa 

chất 

trung 

hòa 

SOUR SOUR 

HDD  

Việt 

Nam 

Việt 

Nam 

Thành phần:  

Citric acid : 10-14%; Oxalic 

acid: 5-10%; Clohydrit acid: 

5-10%. 

+ Tính chất hóa lý:  

Can 

 (20L) 
Lít 420 29.160 12.247.200 



Là chất lỏng, không màu; pH: 

1-2. 

+ Công dụng: Hóa chất giúp 

trung hòa lượng dư sắt và dư 

lượng  xà  bông  trên  vải, 

ngăn  ngừa  ố vàng và các tổn 

hại tuổi thọ vải. 

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2015 

6 
Hóa 

chất xả 

vải 

SOFT SOFT 

HDD  

Việt 

Nam 

Việt 

Nam 

Thành phần: Dialkyl 

watermary ammonium 

compound: 5-10%. 

+ Tính chất lý hóa:  

Chất lỏng màu trắng đục. 

Độ pH: 3.95 

+ Công dụng: Hóa  chất  làm  

mềm  vải, tạo  sự tươi  mới, 

ngăn  chặn  sự ố vàng  cho  

vải  do  nước phèn. 

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2015 

Can 

 (20L) 
Lít 1.900 29.160 55.404.000 

7 

Nước 

rửa tay 

diệt 

khuẩn 

HB Hand  

wash 

Lavender 

HB Hand  

wash 

Lavender 

New 

Lane 

comest

ic., Ltd 

Việt 

Nam 

Nước rửa tay diệt khuẩn - HB 

Hand wash Lavender 

Thành phần: Aqua, Sodium 

laureth Sunfate, Sodium 

Chloride, Glyxerin, Palm 

kemelamide DEA, Gragance, 

Citric Acid. 

+ Công dụng: diệt khuẩn 

99.99%, mang đến hương 

thơm, sự tươi mát và mềm 

mại cho lòng bàn tay.  

Đặc biệt chất này được tích 

hợp 3 chức năng tẩy rửa trong 

 Kg 1.930 43.200 83.376.000 



1: tẩy rửa, khử mùi và diệt 

khuẩn. 

+Tính chất lý hóa:  

Chất lỏng; Độ pH: 5.5 -6.5 

Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn 

ISO 9001: 2015 

TỔNG CỘNG 

(Số tiền bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn, sáu trăm đồng chẵn./.) 
283.656.600 

 

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. và các khoản chi phí khác có liên quan, Bệnh viện đa khoa Bắc 

Ninh số 2 không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. 
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